
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non Phổ Vinh nhiệm kỳ 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê
duyệt giai

đoạn
2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023

A ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Võ Thị Kim
Mến 08/8/1983 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh Hiệu trưởng Trường

Mầm non Phổ Vinh
04/11/2009;
04/11/2010 12/12 Đại học giáo

dục Mầm non
Trung

cấp KTV

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu
trưởng 1 HTTNV HTTNV HTXSNV

2
Phạm Thị

Hồng
Nguyện

16/12/1982 Nữ
Phổ Vinh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn trường Mầm

non Phổ Vinh

14/3/2014;
14/3/2015 12/12 Đại học giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

2 HTXSNV HTTNV HTTNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1
Phạm Thị

Hồng
Nguyện

16/12/1982 Nữ
Phổ Vinh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn trường Mầm

non Phổ Vinh

14/3/2014;
14/3/2015 12/12 Đại học giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

1 HTXSNV HTTNV HTTNV

B BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I Chức danh Hiệu trưởng

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Trần Thị
Đông 30/6/1997 Nữ

Phổ Vinh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Bí thư Chi đoàn,
giáo viên trường

Mầm non Phổ Vinh

02/06/2021;
02/06/2022 12/12 Đại học giáo

dục Mầm non
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV
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TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê
duyệt giai

đoạn
2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi
dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023
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Ghi chú

Lý do đã
bổ nhiệm

Hiệu trưởng

Lý do đã
chuyển đến
đơn vị khác

Lý do đã
chuyển đến
đơn vị khác

DANH SÁCH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi
chú

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin
học

Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Nguyễn Thị
Diễm 02/11/1990 Nữ

Phổ Vinh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

 Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Vinh

02/10/2013;
02/10/2014 12/12 Đại học Giáo dục

Mầm non
Trung

cấp
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x Hiệu trưởng 1 HTTNV HTTNV HTTNV

2 Trần Thị
Phương Mai 15/11/1988 Nữ

Phổ Hòa, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn, giáo viên

trường Mầm non
Phổ Vinh

02/10/2013;
02/10/2014 12/12 Đại học Giáo dục

Mầm non
Trung

cấp
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 2 HTTNV HTTNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Trần Thị
Phương Mai 15/11/1988 Nữ

Phổ Hòa, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn, giáo viên

trường Mầm non
Phổ Vinh

02/10/2013;
02/10/2014 12/12 Đại học Giáo dục

Mầm non
Trung

cấp
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 1 HTTNV HTTNV HTXSNV

2 Trần Thị
Đông 30/6/1997 Nữ

Phổ Vinh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Bí thư Chi đoàn,
giáo viên trường
Mầm non Phổ

Vinh

02/06/2021;
02/06/2022 12/12 Đại học Giáo dục

Mầm non
Trình
độ A

Tiếng
Anh
trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê
duyệt giai

đoạn 2021-
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên
môn

Lý luận
chính trị Tin học Ngoại

ngữ

Bồi
dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1
Trần Thị
Thùy
Dương

10/6/1982 Nữ

Phổ Thuận,
Đức Phổ,

Quảng
Ngãi

 Kinh

 Phó Hiệu
trưởng

Trường Mầm
non Phổ

Châu

22/11/2008;
22/11/2009 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu
trưởng 1 HTTNV HTTNV HTXSNV

2 Nguyễn
Thị Hoa 04/5/1981 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng
Ngãi

 Kinh

Chủ tịch
công đoàn,
giáo viên

trường Mầm
non Phổ

Châu

11/9/2013;
11/9/2014 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

2 HTTNV HTTNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Nguyễn
Thị Hoa 04/5/1981 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng
Ngãi

 Kinh

Chủ tịch
công đoàn,
giáo viên

trường Mầm
non Phổ

Châu

11/9/2013;
11/9/2014 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

1 HTTNV HTTNV HTXSNV

2
Nguyễn
Thanh
Hoa

07/01/198
7 Nữ

Nghi Thu,
Nghi Lộc,
Nghệ An

 Kinh

Tổ trưởng
chuyên môn,

giáo viên
trường Mầm

non Phổ
Châu

02/02/2017;
02/02/2018 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình độ
A

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

1 HTTNV HTXSN
V HTXSNV
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3
Nguyễn
Thị Thanh
Thúy

16/10/198
7 Nữ

Tam Quan,
Hoài

Nhơn,
Bình Định

 Kinh

Tổ phó
chuyên môn,

giáo viên
trường Mầm

non Phổ
Châu

08/4/2019
08/4/2020 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Phó Hiệu
trưởng 1 HTXSN

V HTTNV HTXSNV

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê
duyệt giai

đoạn 2021-
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên
môn

Lý luận
chính trị Tin học Ngoại

ngữ

Bồi
dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
2021-
2022

NH 2022-
2023
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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Ghi
chú
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non Phổ Cường nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /6/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê

duyệt
giai đoạn

2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi chú
THPT Chuyên

môn

Lý
luận
chính

trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023

A ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
I Chức danh Hiệu trưởng

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Võ Thị
Hồng Mận 10/8/1988 Nữ

Phổ Cường,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Phó Hiệu
trưởng
Trường

Mầm non
Phổ Cường

20/6/2013;
20/6/2014 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x

Hiệu
trưởng,

Phó Hiệu
trưởng

1 HTTNV HTTNV HTTNV
Lý do đã
bổ nhiệm

PHT

B BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
I Chức danh Hiệu trưởng
II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Trần Thị
Thu Hòa 29/6/1994 Nữ

Xuân Sơn
Nam, Đồng
Xuân, Phú

Yên

Kinh

Tổ phó
chuyên môn,

giáo viên
trường Mầm

non Phổ
Cường

25/11/2022
25/11/2023 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trình
độ A

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Lê Thị Thu
Trâm 18/12/1994 Nữ

Phổ Ninh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Giáo viên
trường Mầm

non Phổ
Cường

26/10/2019
26/10/2020 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin cơ
bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

2 HTTNV HTTNV HTTNV
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TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê

duyệt
giai đoạn

2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi chú
THPT Chuyên

môn

Lý
luận
chính

trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Cường nhiệm kỳ 2026-2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Huỳnh Thị
Lập 10/10/1976 Nữ

Phổ Cường,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

 Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Cường

04/10/2001;
04/10/2002 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng 1 HTTNV HTTNV HTTNV

2 Võ Thị Hồng
Mận 10/8/1988 Nữ

Phổ Cường,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Cường

20/06/2013;
20/06/2014 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 1 HTTNV HTTNV HTTNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Trần Thị Loan 23/4/1991 Nữ
Phổ Cường,

Đức Phổ,
Quảng Ngãi

 Kinh
Giáo viên trường

Mầm non Phổ
Cường

05/11/2016;
05/11/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Tin học

văn phòng

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x  Phó Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTTNV HTTNV

2 Trần Thị Thu
Hòa 29/6/1994 Nữ

Xuân Sơn
Nam, Đồng
Xuân, Phú

Yên

 Kinh

Tổ phó chuyên
môn, giáo viên

trường Mầm non
Phổ Cường

25/11/2022
25/11/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

A

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

3 Lê Thị Thu
Trâm 18/12/1994 Nữ

Phổ Ninh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên trường
Mầm non Phổ

Cường

26/10/2019
26/10/2020 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non

Ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

2 HTTNV HTTNV HTTNV
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Cường nhiệm kỳ 2026-2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Quang nhiệm kỳ 2021-2026

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã
được phê

duyệt
giai đoạn

2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi chú
THPT Chuyên

môn

Lý
luận
chính

trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023

B BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
I Chức danh Hiệu trưởng
II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1
Lê Trường
Cẩm
Khuyên

24/3/1983 Nữ
Tiên An,

Tiên Phước,
Quảng Nam

Kinh

Tổ trưởng
chuyên môn

Trường
Mầm non

Phổ Quang

08/01/2022;
08/01/2023 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTTNV
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Ngô Thị Kiều
Chinh 04/6/1975 Nữ

Vĩnh Hiệp,
Vĩnh Thạnh,
Bình Định

 Kinh
Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Quang

13/9/2007;
13/9/2008 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV

2 Phạm Thị
Thùy Trâm 10/11/1984 Nữ

Nghĩa Lâm,
Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Quang

18/11/2017;
18/11/2018 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

A

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV

3 Nguyễn Thị
Tuyết 02/4/1988 Nữ

Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Quang

01/6/2016;
01/6/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 1 HTTNV HTXSNV HTTNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Nguyễn Thị
Tuyết 02/4/1988 Nữ

Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Quang

01/6/2016;
01/6/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 1 HTTNV HTXSNV HTTNV

2 Lê Trường
Cẩm Khuyên 24/3/1983 Nữ

Tiên An, Tiên
Phước,

Quảng Nam
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Quang

08/01/2022;
08/01/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTTNV
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Nhơn nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Nguyễn Thị
Duyên 08/11/1991 Nữ

Phổ Quang,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn; Giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Nhơn

05/6/2012;
05/6/2013 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTTNV HTXSNV

2 Bùi Thị Tuyết
Mai 04/9/1995 Nữ

Phổ Nhơn,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn; Giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Nhơn

08/6/2021;
08/6/2022 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Nguyễn Thị
Duyên 08/11/1991 Nữ

Phổ Quang,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn; Giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Nhơn

05/6/2012;
05/6/2013 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTTNV HTXSNV

2 Bùi Thị Tuyết
Mai 04/9/1995 Nữ

Phổ Nhơn,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn; Giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Nhơn

08/6/2021;
08/6/2022 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

3 Nguyễn Thị
Mỹ Phước 11/6/1995 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên Trường
Mầm non Phổ

Nhơn

07/8/2021;
07/8/2022 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

bậc 2/6

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x  Phó Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTXSNV HTXSNV
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Nhơn nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non Phổ Phong nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã

được
phê

duyệt
giai

đoạn
2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi chú
THPT Chuyên

môn

Lý
luận
chính

trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023

A ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
I Chức danh Hiệu trưởng

1 Cao Thị Vũ
Hân 02/02/1983 Nữ

Phổ Ninh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

 Hiệu trưởng
Trường

Mầm non
Phổ Văn

04/3/2010;
04/3/2011 12/12

Đại học
giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II,

III

x Hiệu
trưởng 1 HTTNV HTTNV HTTNV

Lý do đã
được bổ
nhiệm
Hiệu

trưởng
Trường

Mầm non
Phổ Văn

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Trần Thị
Hồng Nghĩa 24/12/1979 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Giáo viên
Trường

Mầm non
Phổ Phong

07/10/2006;
07/10/2007 12/12

Đại học
giáo dục
Mầm non

Sơ cấp
Kỹ

thuật
viên

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

Phó Hiệu
trưởng 2 HTTNV HTTNV HTTNV

Cá nhân
có

nguyện
vọng xin
ra khỏi

nguồn vì
lớn tuổi

B BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026
I Chức danh Hiệu trưởng

1 Trần Thị
Minh Hiệp 03/02/1986 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Phó Hiệu
trưởng
Trường

Mầm non
Phổ Phong

29/11/2011;
29/11/2012 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trung
cấp

Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II,

III

x Phó Hiệu
trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV
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2 Phạm Thị
Hòa 01/5/1984 Nữ

Tịnh Bắc,
Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Kinh

Chủ tịch
công đoàn,
giáo viên
Trường

Mầm non
Phổ Phong

06/4/2018;
06/4/2019 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x 2 HTTNV HTTNV HTTNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1
Võ Thị
Thanh
Hương

08/4/1990 Nữ
Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Giáo viên
Trường

Mầm non
Phổ Phong

16/4/2016;
16/4/2017 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Sơ cấp

Ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin cơ
bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

Hiệu
trưởng 2 HTTNV HTTNV HTTNV

2 Phạm Thị
Hòa 01/5/1984 Nữ

Tịnh Bắc,
Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Kinh

Chủ tịch
công đoàn,
giáo viên
Trường

Mầm non
Phổ Phong

06/4/2018;
06/4/2019 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Trình
độ B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x 1 HTTNV HTTNV HTTNV

3 Huỳnh Thị
Việt Thu 04/01/1989 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Kinh

Giáo viên
Trường

Mầm non
Phổ Phong

10/12/2013;
10/12/2014 12/12

Đại học
Giáo dục
Mầm non

Sơ cấp Trình
độ B

Tiếng
Anh

trình độ
A

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

2 HTXSNV HTXSNV HTTNV

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Chức vụ,
chức danh

hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ Chức
danh đã

được
phê

duyệt
giai

đoạn
2021 -
2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi chú
THPT Chuyên

môn

Lý
luận
chính

trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý giáo

dục

NH
2020-
2021

NH
 2021-
2022

NH
 2022-
2023
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Phong nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Trần Thị Minh
Hiệp 03/02/1986 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Phong

29/11/2011;
29/11/2012 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV

2 Phạm Thị Hòa 01/5/1984 Nữ
Tịnh Bắc,
Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn, giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Phong

06/4/2018;
06/4/2019 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x 2 HTTNV HTTNV HTTNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Võ Thị Thanh
Hương 08/4/1990 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên Trường
Mầm non Phổ

Phong

16/4/2016;
16/4/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non Sơ cấp

Ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

Hiệu trưởng 2 HTTNV HTTNV HTTNV

2 Phạm Thị Hòa 01/5/1984 Nữ
Tịnh Bắc,
Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn, giáo viên

Trường Mầm non
Phổ Phong

06/4/2018;
06/4/2019 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x 1 HTTNV HTTNV HTTNV

3 Huỳnh Thị
Việt Thu 04/01/1989 Nữ

Phổ Phong,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên Trường
Mầm non Phổ

Phong

10/12/2013;
10/12/2014 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non Sơ cấp Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
A

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

2 HTXSNV HTXSNV HTTNV
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Phong nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Lê Thị Hải 11/6/1975 Nữ
Phổ Khánh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Khánh

03/4/2007;
03/4/2008 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng 1 HTTNV HTTNV HTTNV

2 Nguyễn Thị
Điệp 11/5/1994 Nữ

Phổ Cường,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Khánh

20/11/2020;
20/11/2021 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Phó Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Nguyễn Thị
Điệp 11/5/1994 Nữ

Phổ Cường,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Khánh

20/11/2020;
20/11/2021 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Nguyễn Thị
Nhanh 16/8/1990 Nữ

Phổ Khánh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Khánh

28/9/2016;
28/9/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTTNV HTXSNV

3 Nguyễn Thị
Hằng 20/10/1986 Nữ

Đông Khê,
Đông Sơn,
Thanh Hóa

 Kinh
Tổ phó chuyên

môn Trường Mầm
non Phổ Khánh

22/11/2022;
22/11/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

 Phó Hiệu trưởng 1 HTTNV HTXSNV HTXSNV
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4 Nguyễn Thị
Triều 10/12/1978 Nữ

Phổ Khánh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn cơ sở

Trường Mầm non
Phổ Khánh

05/01/2003;
05/01/2004 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non Sơ cấp Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
 Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023
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Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Thạnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Hồ Thị Kim
Thương 14/5/1980 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Thạnh

27/12/2002;
27/12/2003 12/12

Đại học sư
phạm Mẫu

giáo

Trung
cấp

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Nguyễn Thị
Liêm 28/7/1981 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ Thạnh

17/3/2006;
17/3/2007 12/12

Đại học sư
phạm Mẫu

giáo

Trung
cấp

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng 1 HTTNV HTXSNV HTXSNV

3 Võ Thị Hộp 20/5/1987 Nữ
Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn Trường Mầm

non Phổ Thạnh

29/8/2022;
29/8/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Phó Hiệu trưởng 2 HTTNV HTXSNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Võ Thị Hộp 20/5/1987 Nữ
Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Chủ tịch công
đoàn Trường Mầm

non Phổ Thạnh

29/8/2022;
29/8/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Phó Hiệu trưởng 1 HTTNV HTXSNV HTXSNV

2 Trần Thị Kim
Chi 14/8/1983 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên Trường
Mầm non Phổ

Thạnh

15/6/2011;
15/6/2012 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Phó Hiệu trưởng 2 HTTNV HTTNV HTTNV

3 Huỳnh Thị
Kim 05/9/1986 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Giáo viên Trường
Mầm non Phổ

Thạnh

02/4/2016;
02/5/2017 12/12

Đại học sư
phạm Mẫu

giáo

Trình độ
B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x  Phó Hiệu trưởng 2 HTXSNV HTXSNV HTXSNV
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4 Nguyễn Thị
Thanh Hiền 03/5/1990 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Thạnh

24/8/2021;
24/8/2022 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non

Ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non

Hạng II, III
x  Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV

5 Huỳnh Thị
Tình 22/10/1995 Nữ

Phổ Thạnh,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Thạnh

02/12/2022;
02/12/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

6 Trần Thị Thu
Hiền 23/11/1993 Nữ

Phổ Châu,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Tổ phó chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ Thạnh

02/12/2022;
02/12/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi
chú

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Thạnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ An nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc
Chức vụ, chức
danh hiện tại

Ngày vào
Đảng; ngày
chính thức

Trình độ
Chức danh đã

được phê duyệt
giai đoạn 2021-

2026

Đối
tượng

Kết quả xếp loại viên chức

Ghi
chú

THPT Chuyên môn

Lý
luận

chính
trị

Tin học Ngoại
ngữ

Bồi dưỡng
CDNN

Quản
lý

giáo
dục

NH
2020-2021

NH 2021-
2022

NH 2022-
2023

I Chức danh Hiệu trưởng

1 Võ Thị Mỹ 27/10/1979 Nữ
Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Chủ tịch Công

đoàn Trường Mầm
non Phổ An

30/8/2007;
30/8/2008 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

x Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Huỳnh Lê
Diệp 22/9/1989 Nữ

Phổ Thuận,
Đức Phổ,

Quảng Ngãi
 Kinh

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Phổ An

19/5/2011;
19/5/2012 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trung

cấp
Trình độ

B

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng II

x Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV

II Chức danh Phó Hiệu trưởng

1 Văn Phạm
Phụng Kiều 16/02/1991 Nữ

Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn, Phó Chủ tịch

Công đoàn
Trường Mầm non

Phổ An

30/6/2016;
30/6/2017 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non
Trình độ

A

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTTNV HTXSNV HTXSNV

2 Lê Thị Hồng
Nhung 16/5/1996 Nữ

Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Tổ trưởng chuyên
môn Trường Mầm

non Phổ An

27/02/2021;
27/02/2022 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non

Ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

Phó Hiệu trưởng 1 HTXSNV HTXSNV HTTNV

3 Huỳnh Thị
Thanh Thuyên 22/6/1996 Nữ

Phổ An, Đức
Phổ, Quảng

Ngãi
 Kinh

Bí Thư Đoàn
thanh niên Trường

Mầm non Phổ
Phong

21/3/2022;
21/3/2023 12/12 Đại học Giáo

dục Mầm non Sơ cấp

Ứng dụng
công nghệ
thông tin
cơ bản

Tiếng
Anh

trình độ
B

Giáo viên
Mầm non
Hạng III

1 HTXSNV HTXSNV HTXSNV
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